
 

 

Danh Sách Tham Dự 

(Xin nhớ “Refresh” trang nà y la  i để xem danh sách mới nhất) 
 

姓名 /  Tên Họ 地址 / Cư Ngụ 人數 / Số người 捐助 / Đóng góp 

楊文光 - Dương Văn Quang (挺進 1975A) San Gabriel, CA 5 $3,000.00 

陳愛清 (Trần Ái Thanh)& 陳文壯(Trần Văn Ta)& 陳文生 Los Angeles, CA 4 $1,000.00 

劉娥影 (cô Lưu Nga Ảnh) Los Angeles, CA 4 $500.00 

林 財 旺 (老 師) Los Angeles, CA 2 $200.00 

林百足 (Thầy Lâm Bá Túc & cô Nga) Los Angeles, CA 2 $200.00 

Đỗ Thị Hoa (cô Hoa) Houston, TX 1 $100.00 

Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Cô Huệ) Perth, Australia 1 $100.00 

Lưu Ngọc Phương (Cô Phương) San Jose, CA 1 $60.00 

赖翠湄 (Cô Lai Thúy Mi) & Thầy Vi Đức Tạo San Francisco, CA 2 $100.00 

詹勳展 (Chiêm Huân Triển) San Jose, CA 1 $500.00 

羅日光(La Nhật Quang) & 王紹愛(Vương Thiệu Ái) Chino, CA 5 $1,000.00 

黃文昭 (Huỳnh Văn Chiêu) Pflugerville, TX 2 $500.00 

韓金西 (Hàng Kim Tây) San Francisco, CA 1 $100.00 

韓金南 (Hàng Kim Nam) San Francisco, CA 1 $100.00 

韓金北 (Hàng Kim Bắc) San Francisco, CA 1 $100.00 

Hàng Tấn Phước Hayward ,CA 3 $150.00 

陳清秋 (Sandy Tran) San Francisco, CA 4 $200.00 

劉金珠 (Lưu Kim Châu) San Diego, CA 2 $150.00 

詹淑珍 (Chiêm Thục Trân) San Francisco, CA 1 $100.00 

邢愛芳(Hình Ái Phương) & Hình Tỷ Campbell, CA 2 $120.00 

張盛娟(Trương Thạnh Quyên) Elmonte, CA 1 $60.00 

李秀華 (Lý Tú Huê) San Jose, CA 1 $100.00 

曾俊 (Tăng Tuấn) Alhambra, CA 1 $50.00 

萧丽娟 (Tiêu Lệ Quyên) Alhambra, CA 1 $50.00 

陳新華 (Trần Tân Huê) Alhambra, CA 1 $50.00 

赖翠屏(Lai Thúy Bình) Elmonte, CA 1 $100.00 

赖綺華 (Lai Ỷ Hoa) San Jose, CA 1 $50.00 

赖傳杰 (Lai Truyền Kiệt) San Jose, CA 2 $100.00 

赖翠鳳 (Lai Thúy Phụng)&郑順雄(Trịnh Thuận Hùng) Rosemead, CA 2 $100.00 

陳叔明 (Trần Thục Minh) Los Angeles, CA 1 $50.00 

羅文慧 (La Văn Huệ) Los Angeles, CA 1 $50.00 

柯美鳳 (Kha Mỹ Phụng - Rose Ong) Renton, WA 1 $50.00 

張俊深 (Trương Tuấn Thâm)& 郭紅香 (Quách Hồng Hương) Brea, CA 2 $400.00 

劉 德 成 (Lưu Đức Thành) San Jose, CA 2 $500.00 

迪石明德聚会 

Trươ  ng Minh Đư  c Ra  ch Gia  Reunion 



 

Lý Duat Anaheim, CA 1  

林 詩 雅 (Lâm văn Ngà) Westminster, CA 1  

王 紹 燕 (Vương Thiệu Yến) San Diego , CA 2 $100.00 

伍 尚 志 (Ngũ Thương Chí) Buena Park, CA 1 $70.00 

伍 尚 偉 (Ngũ Thương Vĩ) Arcadia , CA 1  

賴 鎧 鏗 (Lai Kãi Khanh) Plumax Lake, CA 1 $50.00 

Trịnh Thanh Brentwood, CA 1  

張 耀 波 (Trương Diêu Ba)  1 $60.00 

姚玉清 (Đào Ngọc Thanh & Thái Kim Bình) Los Angeles, CA 2 $100.00 

陳丽華 (Eva Trần) San Francisco, CA 1 $40.00 

王全貴 (Vương Toàn Quý) South Jordan, UT 1 $100.00 

郑順隆(Trịnh Thuận Long) Rosemead, CA 1 $100.00 

郑瑞孝 (Trịnh Thoại Hiếu) Elmonte, CA 2 $120.00 

李梅 (Lý Mai) & Diệp Đức Hà San Diego 2 $100.00 

Lư Ái Hiên & David Huỳnh San Jose, CA 2 $100.00 

萧松宣 (Tiêu Tòng Tuyên) Rosemead, CA 2 $125.00 

陳清明 (Trần Thanh Minh) San Jose, CA 14 $700.00 

方雪珍 (Phương Tuyết Trân) Temple City, CA 3 $200.00 

施文才 (Thi Văn Tài) Los Angeles, CA 2 $150.00 

王永順 (Vương Vỉnh Thuận) Salt Lake City, UT 1 $50.00 

王雙河 (Vương Song Hà) Salt Lake City, UT 1 $50.00 

朱德明 (Châu Đức Minh) Las Vegas, NV 1 $50.00 

姚 Tony Las Vegas, NV 1 $50.00 

盧振光 (Lư Chấn Quang) Los Angeles, CA 1 $100.00 

湯興文 (Thang Hưng Văn) Los Angeles, CA 1 $100.00 

郑河西 (Trịnh Hà Tây) Alexandria, VA 3 $40.00 

杜玉妆 (Đổ Ngọc Trang) Canada 3 $150.00 

杜玉蓮 (Đổ Ngoc Liên) Canada 1 $50.00 

曾小敏 (Tăng Tiểu Mẫn) San Francisco, CA 1 $50.00 

Phạm Hưng San Jose, CA 5 $250.00 

陳春蘭 (Trần Xuân Lan) San Francisco, CA 1 $100.00 

陳丽娟 (Trần Lệ Quyên) San Francisco, CA 1 $100.00 

林許蘭 (Lâm Hứa Lang) San Jose, CA 1                          $50.00 

荘宝光 (Trang Bữu Quang) & 吳秀娥 (Ngô Tú Nga) Los Angeles, CA 2 $100.00 

盧芳安 (Lư Phương An) Vancouver, Canada 3 $250.00 

陳文经 (Trần Văn Kinh) Riverside, CA 2  

周金梅 (Châu Kim Mai) Santa Ana, CA 3 $300.00 

李秀娟 (Lý Tú Quyên) & 王先湛 Fullerton, CA 2  

李秀琼 Fullerton, CA 1  

李志強 Fullerton, CA 1  

陳 德 民 (Trần Đức Dân)  1 $100.00 



 

Tony Chiêm San Francisco, CA 1  

王美蘭 (Vương Mỹ Lan) San Gabriel, CA 1 $100.00 

盧 (Kevin) Anaheim, CA 2 $120.00 

劉和水 (Lưu Hòa Thủy) Los Angeles, CA 2 $125.00 

彭國 (Bành Quốc) Los Angeles, CA 2 $100.00 

彭明 (Bành Minh) Los Angeles, CA 2 $100.00 

湯慶荘 (Thang Khánh Trang) Los Angeles, CA 1 $100.00 

謝德祥 (Tạ Đức Tường) Los Angeles, CA 2 $2000.00 

Phương Thục Hằng Los Angeles, CA 1 $50.00 

Phương Thục Giang Los Angeles, CA 1 $50.00 

Phương Lai Los Angeles, CA 1 $50.00 

李娟 (Lý Quyên) San Diego, CA 1 $50.00 

Lâm Tú Đào Los Angeles, CA 1 $30.00 

陳 清 明 San Diego, CA 3 $150.00 

周氏鳳 (Châu Thị Phụng) Rosemead, CA 1 $100.00 

郭文光  1 $60.00 

彭淑雲  1 $100.00 

曾玉梅  1 $50.00 



韓 江,中華    

梅荣遠 (Mai Văn Tuấn) Alhambra, CA 1 $1,000.00 

翁美娥 (Ong Mỹ Nga) Alhambra, CA 1 $100.00 

陳 錦 荣 Los Angeles, CA 2 $120.00 

王 炳 河 Los Angeles, CA 2 $1000.00 

方 月 香 San Jose, CA 2 $400.00 

郑 瑞 仁 Los Angeles, CA 1 $60.00 

楊 良 輝 Los Angeles, CA 2 $200.00 

楊 良 財 Los Angeles, CA 2 $200.00 

林 文 發 Los Angeles, CA 1 $100.00 

彭 霖 輝 Los Angeles, CA 1 $100.00 

林 荣 春 Los Angeles, CA 2 $200.00 

曾 佩 英 (Tăng Bội Anh) San Diego, CA 2 $200.00 

趙 永涛 (Triệu Vỉnh Đào) San Diego, CA 6 $600.00 

林志芳 Los Angeles, CA 2 $120.00 

翁蓮卿 Los Angeles, CA 2 $120.00 

郑 克 成 Los Angeles, CA 1 $200.00 

陳 焕 輝 Los Angeles, CA 1 $100.00 

柯景雲(Kha Cảnh Vân) San Jose, CA 1 $100.00 

翁宗大(Ong Tôn Đại) San Jose, CA 1 $200.00 

李錦玉 (Lý Cẩm Ngọc) Australia 2 $100.00 

翁宗文 Los Angeles, CA 2 $200.00 



杜丽雲 Arizona 1 $100.00 

李香 West Hill, CA 1 $50.00 

余騰福  1 $100.00 




初中第一届 1967    

黃南照(Huỳnh Nam Chiếu)&姚玉貞(Đào Ngọc Trinh) Los Angeles, CA 2 $500.00 

Lý Hoa & Hồng Thị Ngân Baldwin Park, CA 2 $120.00 

盧烈安(Lư An) Fullerton, CA 2 $120.00 

翁祥 (Ong Tường) Baldwin Park, CA 2 $120.00 

趙天輝 (Triệu Thiên Huy) Alhambra, CA 1 $100.00 

李 錦 荣 (Lý Cẩm Vinh) West Hill, CA 2 $120.00 

郑 錦 松 San Jose, CA 1 $200.00 

黃 平 桂 San Jose, CA 1 $500.00 

杜 日 海 Los Angeles, CA 1 $200.00 

方應光 Sydney, Australia 2 $200.00 



初中第二届 1968    

盧 崇 勤 (Lư Sùng Cần) Sacramento, CA 2 $120.00 

陳 鈞 偉 (Trần Quan Vĩ) Lapuente, CA 2 $150.00 

劉漢城 (Lưu Hán Thành) Sacramento, CA 2 $200.00 



初中第五届 1971    

柯 成 民  1 $400.00 

卢 志 雄  2 $100.00 

楊良  1 $50.00 

張 文 秀  2 $100.00 

刘 志 明  2 $100.00 

曾 佩 瑟  1 $50.00 

王 卓 越  2 $150.00 

陳 清 明  1 $50.00 

彭 昌 隆  1 $100.00 

謝 松 達  1 $100.00 

劉 丽 卿  1 $60.00 

楊志健  1 $100.00 

方雪香 (Phương Tuyết Hương) Sydney, Australia 1 $100.00 



初中第六届 1972    

黄球 & 趙秋蘭 (Huỳnh Khầu & Triệu Thu Lan) Worcester , MA 4 $1,000.00 

楊昭仁 (Dương Chiêu Nhơn) San Diego, CA 2 $200.00 

柯美英 (Kha Mỹ Anh) Union City, CA 1 $100.00 

郭玉蓮(Quách Ngọc Liên) & 陳松炎(Trần Diệm Tòng) San Francisco, CA 2 $100.00 



鍾廷昭 (Chung Đình Chiêu) Walnut, CA 4 $400.00 

吳炎盛 (Ngô Diệm Thạnh) Rosemead, CA 2 $200.00 

郭宗展(Quách Tôn Triển) & 謝美月(Tạ Mỹ Nguyệt) Sydney, Australia 2 $200.00 

林喜慶 (Lâm Hy  Khánh) Sydney, Australia 2 $200.00 

盧烈清 (Lư Liệt Thanh) Brisbane, Australia 2 $200.00 

林興 (Lâm Hưng) Rosemead, CA 5 $500.00 

張賽娟 (Trương Soái Quyên) San Jose, CA 1 $50.00 

陳美香 (Trần Mỹ Hương) Los Angeles, CA 1 $50.00 

林小芬 (Lâm Tiểu Phấn) Monrovia, CA 2 $150.00 

張鴻明 (Trương Hồng Minh) San Jose, CA 1 $100.00 

蘇文雄 (Tô Văn Hùng) La Puente, CA 2 $200.00 

陳 振 興 (Trần Chấn Hưng) Germany 2 $200.00 

林 逸 雲 (Lâm Tài) Fountain Valley, CA 1 $100.00 

李 錦 雲 (Lý Cẩm Vân) West Hill, CA 1 $50.00 

陳 松 山 (Trần Tòng Sơn) San Jose, CA 2 $200.00 

周秋寷(Châu Thu Phong) New York, NY 1 $100.00 

李秋香 San Jose, CA 1 $50.00 

陳樹錦 (Trần Thọ Cẩm) W. Palm Beach, Florida 1 $100.00 

陳樹琴 (Trần Tú Cầm) Florida 1 $100.00 



初中第八届 1974    

李 錦 蘭 (Lý Cẩm Lan) & 王 國 章 (Vương Quốc Chương) Arkansas 2 $200.00 

翁宗鎮 (Ong Tôn Trấn) Elmonte, CA 2 $200.00 

李秀琴 (Lý Tú Cầm) San Jose, CA 1 $50.00 

盧翠安 (Lư Thúy An) San Jose, CA 1 $50.00 

陳玉女 (Trần Ngọc Nữ) San Francisco, CA 1 $50.00 

Trương Hương Khơi & Trần Thùy Vân Santa Ana, CA 2 $200.00 




鹰社 (Eagle 1975B)    

陳會容 (Trần Cẩm Nhung) Toronto, Canada 2 $120.00 

林妙鳳 (Lâm Diệu Phụng) Toronto, Canada 1 $60.00 

李義 (Ly  Nghĩa) Toronto, Canada 1 $60.00 

黃秀亮 (Huỳnh Tú Lượng) Toronto, Canada 3 $180.00 

黃春燕 (Huỳnh Xuân Yến) Sydney, Australia 2 $120.00 

巫秀雲 (Vu Tu  Vân) Calgary, Canada 2 $120.00 

吳貴安 (Ngô Quý An) Toronto, Canada 1 $60.00 

陳英明 (Trần Anh Minh) Australia 2 $120.00 

翁宗仁 (Ong Tôn Nhơn) Sydney, Australia 1 $60.00 

余美卿 (Dư Mỹ Khanh) Sydney, Australia 1 $60.00 

柯成立 (Kha Thành Lập) & 吳美琴 (Ngô mỹ Cầm) Los Angeles, CA 2 $120.00 

朱慶輝 (Châu Khánh Huy) Atlanta, Georgia 2 $120.00 



盧愛寜 (Lư Ái Ninh) Atlanta, Georgia 1 $60.00 

陳清隆 (Trần Thanh Long) Rockton, IL 2 $120.00 

曾斯梅 (Tăng Xuân Mai) Arizona 2 $120.00 

劉金竹 (Lưu Kim Trúc) San Diego, CA 2 $120.00 

鄭河東 (Tri nh Ha  Đông) Springfield, Virginia 1 $60.00 

陳素貞 (TrầnTố  Chinh) Washington DC 1 $60.00 

舒蓮花 (Thơ Liên Hoa) Alexandria, VA 2 $120.00 

洪初興 (Hồng Hưng 2 & 1 小孩) San Francisco, CA 3 $120.00 

盧建輝 (Lư Kiến Huy) Toronto, Canada 4 $240.00 

陳燕芝 (Trần Yến Chi) Salt Lake City, UT 2 $120.00 

趙民 (Triệu Dân) Calgary, Canada 2 $120.00 

趙喜來 (Triệu Hy Lái) Salt Lake City, UT 3 $180.00 

林貴喜 (Lâm Hy) Toronto, Canada 1 $60.00 

李丽芳 (Vương Kim Lan) Toronto, Canada 1 $60.00 

盧進福 (Lư Tấn Phước) Houston, TX 3 $180.00 

翁德愛 (Ong Đư  c Ái) Rowland Heights, CA 2 $120.00 

杜雪英 (Đổ Tuyết Anh) Texas 2 $120.00 

陈德 銓 (Trần Đức Toàn) Arlington, TX 2 $200.00 

Trần Phước Tín Toronto, Canada 3 $100.00 

陈昇荣 (Trần Thăng Vinh) Arlington, TX 2 $200.00 

杜丽珍 (Đổ Lệ Trân) Los Angeles, CA 1 $100.00 

陳運丽 Texas 3 $300.00 

陸鴻榮 (Lục Hồng Vinh) Netherland 1 $60.00 

方應明  1 $100.00 

余秀珍  1 $60.00 

陳卓豪  1 $60.00 

鹰社班捐助   $250.00 




挺進 (Đỉnh Tiến 1975A)    

王孝仁 (Vương Hiếu Nhơn) Temple City, CA 2 $1,000.00 

柯錫明(Kha Quy ) Lakewood, CA 2 $500.00 

蘇玉春 (Tô Ngọc Xuân) Plano, Texas 1 $100.00 

曾北 (Tăng Bắc) Arizona 2 $100.00 

柯景弟 (Kha Ca nh Ty ) Orlando, Florida 1 $100.00 

梁翠馨(Lương Thu  y Hinh) Orlando, Florida 1 $100.00 

張光明 (Trương Quang Minh) San Francisco, CA 2 $200.00 

吳清心 (Ngô Thanh Tâm) Fresno, CA 2 $100.00 

陳文海 (Trần Văn Ha  i) San Francisco, CA 2 $100.00 

周经壯 (Châu Kinh Trang) Fresno, CA 2 $100.00 

黄傳光 (Huỳnh Truyền Quang) Seattle, WA 1 $100.00 

韓東元 (Hàng Đông Ngươn) San Francisco, CA 1 $100.00 



林明廣 (Lâm Minh Qua ng) Honolulu, Hawaii 2 $100.00 

粱翠香 (Lương Thúy Hương) San Jose, CA 1 $100.00 

伍靜儀 (Ngũ Thu Cúc) Los Angeles, CA 1 $100.00 

王紹忠 (Vương Thiệu Trung) Los Angeles, CA 1 $50.00 

周 經 榮 (Châu Kinh Vinh) Los Angeles, CA 1 $100.00 

郭 兒 (Quách Nhi)& 劉素珍 Dallas, TX 2 $200.00 

翁德吟 (Ong Đức Ngân) Rosemead, CA 1 $100.00 



勇進班  中二 B    

李永林 (Lý vĩnh Lâm) Germany 1 $100.00 

李文顺 (Lý văn Thuận) Westminster, CA 3 $200.00 

林志全 (Lâm Chí Toàn) Arcadia, CA 3 $300.00 

盧清河 (Lư  Thanh Hà) Rosemead, CA 1 $100.00 

邢益和 (Hình Hòa) San Jose, CA 1 $100.00 

趙柏池 (Triệu Tý) Albuquerque, NM 2 $200.00 

林 松 (Lâm Cường) Glendale, CA 1 $100.00 

陳長泉 (Trần Trường Tuyền) Amarillo, TX 1 $100.00 

萧集明 (Tiêu Tập Dân) Atlanta, Georgia 1 $100.00 

鄭顺义 (Trịnh Thua   n Nghĩa) Germany 3 $300.00 

陳朝輝 (Trần Triều Huy) Rosemead, CA 1 $100.00 

張愛珍 (Trương Ái Trân) Germany 3 $200.00 

吳炎金 (Ngô Diệm Kim) Rosemead, CA 1 $100.00 

謝德明 (Tạ Đức Minh) Arcadia, CA 1 $100.00 

郭成 (Quách Thành) San Jose, CA 1 $100.00 

吳貴芳 (Ngô Quí Phương)  2 $120.00 

蘇漢光 (Tô Hán Quang) California 2 $100.00 



海歐班    

詹惠玲  (Lynn Chiêm) Tolleson, AZ 1 $50.00 

陸桂強 (Lục Quí Cường) Arizona 1 $50.00 

Hỗ Triệu Arizona 1 $30.00 

Anna Trần Arizona 1 $30.00 

翁 愛 華 (Ong Ái Hoa) Huntington Beach, CA 1 $30.00 

陳 鈞 盛 (Trần Cẩm Thạnh) Simi Valley, CA 1 $50.00 

李 原 忠 (Lý Nguyên Trung) San Diego , CA 2 $100.00 

李原 強 (Lý Nguyên Cường) San Diego , CA 2 $100.00 

蘇 燕 燕 (Tô Yến Yến) San Gabriel, CA 2 $300.00 

溤 孝禮 (Phùng Hiếu Lễ) Fullerton, CA 2 $100.00 

方 美 華 (Phương Mỹ Hoa) & 翁宗禮 (Ong Tôn Lễ) Australia 2 $100.00 

甘國興 (Can Quốc Hưng)  1 $50.00 

甘國定 (Can Quốc Định)  2 $100.00 



韓美玲 (Hàn Mỹ Linh) Garden Grove, CA 1 $50.00 

Ly  Le   Kiên Perth, Australia 1 $40.00 




李惠嫦             (捐助)   $100.00 

王亦好             (捐助)   $200.00 

李庭玉              (捐助)   $200.00 

王 炳 河 太太賣  chôm chôm 捐助   $6.00 

    

Tổng số ghi danh vào Ngày 11 Tháng 7, Năm 2014:  443 $44,526.00 

 


